




























Kỳ báo cáo/ Reporting Period: 31/12/2023

Stt/ 
No.

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name of organization/individual

Tài khoản giao dịch 
chứng khoán (nếu có)

Securities trading 
account (If any)

Chức vụ tại Công ty (Nếu có)
Position at the Company (If any)

Số giấy NSH
No.

Ngày cấp
Date of issue

Nơi cấp
Place of issue

Địa chỉ liên hệ
Contact Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan
Time of starting 
to be affiliated 

person

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan
Time of ending 
to be affiliated 

person

Lý do
Reasons

Mối quan hệ liên quan với công ty
Relationship with the Company

1
Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo 
Sơn Mỹ (SSC)/ Son My Renewable 
Energy Joint Stock Company

3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh 

Bình Thuận

Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện 
Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

29/11/2017

Ngày Ông Nguyễn Chơn Hùng và Ông 
Võ Văn Bình tham gia HĐQT tại công ty 
này/The day Mr. Nguyen Chon Hung and 

Mr. Vo Van Binh joined the Board of 
Directors at SSC

Mua cổ phần/Buy shares

CT HĐQT là CT HĐQT, TGĐ là TV 
HĐQT tại SSC/

The chairman is the chairman of the BOD 
and the general director is a member of the 

BOD at SSC
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/

PECC2 owns over 10% shares in SSC

2

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái 
tạo Cà Mau (CMC)/ Ca Mau 
Renewable Energy Joint Stock 
Company

2001294821 28/06/2018
Sở KH&ĐT tỉnh 

Cà Mau

Số 155 Đường Nguyễn Tất 
Thành, Khóm 1, Phường 8, 
TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam

28/06/2018

Ngày Ông Nguyễn Chơn Hùng tham gia 
HĐQT tại công ty này/

The day Mr. Nguyen Chon Hung joined 
the Board of Directors at SSC

Mua cổ phần/Buy shares

CT HĐQT là CT HĐQT tại CMC/
The chairman is the chairman at CMC

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/
PECC2 owns over 10% shares in CMC

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện 
Thác Bà 2 (TBC2)/ Thac Ba 2 
Investment Hydropower Joint Stock 
Company

5200899087 22/04/2019
Sở KH&ĐT tỉnh 

Yên Bái

Tổ dân phố số 1, Thị Trấn 
Thác Bà, Huyện Yên Bình, 
Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

22/04/2019 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại TBC2/

PECC2 owns over 10% shares in TBC2

4
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối 
Hậu Giang (HBE)/ Hau Giang 
Bioenergy Joint Stock Company

6300345831 28/06/2021
Sở KH&ĐT tỉnh 

Hậu Giang

Khu vực Bình Thạnh B, 
Phường Bình Thạnh, Thị Xã 
Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, 
Việt Nam

28/06/2021 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại HBE/

PECC2 owns over 10% shares in HBE

5
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối 
Trà Vinh (TVBE)/ Tra Vinh Bioenergy 
Joint Stock Company

2100677342 10/10/2022
Sở KH&ĐT tỉnh 

Trà Vinh

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp 
Anh, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà 
Vinh, Việt Nam

10/10/2022 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại TVBE/
PECC2 owns over 10% shares in TVBE

6
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/
Vietnam Electricity

0100100079
Số 11 phố Cửa Bắc, Phường 
Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/10/2007
Sở hữu trên 10% cổ phần tại PECC2/

Own over 10% shares in PECC2
Cổ đông lớn/Major shareholder

7 Ông/Mr.  Võ Văn Bình

Thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc/

Member of Board of Directors, 
General Director

309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 
1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

05/05/2021

Ngày Ông Võ Văn Bình là Người đại diện 
phần vốn của PECC2 tại SSC/

The day Mr. Vo Van Binh became the 
representative of PECC2's capital at SSC

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty/
Authorized representative of the Company

8 Ông/Mr.  Phạm Minh Thành
Phó Giám đốc Ban Đầu tư/

Deputy Director of Investment 
Board

208/72 đường sô 5, P. Bình 
Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

05/05/2020

Ngày Ông Phạm Minh Thành là Người đại 
diện theo ủy quyền của PECC2 tại 

CMC/The day Mr. Pham Minh Thanh 
became the representative of PECC2's 

capital at CMC

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty/
Authorized representative of the Company

9 Bà/Ms.  Nguyễn Thị Hương Giang
Giám đốc Ban Đầu tư/

Director of Investment Board

69 Chu Mạnh Trinh, khu phố 
3, phường Bình Thọ, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh

07/08/2020

Ngày Bà Nguyễn Thị Hương Giang là 
Người đại diện theo ủy quyền của PECC2 
tại TB2, HBE/The day Ms. Nguyen Thi 

Huong Giang became the representative 
of PECC2's capital at TB2, HBE

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty/
Authorized representative of the Company

10 Ông/Mr.  Vũ Hải Ngọc

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy 
điện và Năng lượng tái tạo/

Director of Hydropower and 
Renewable Energy Consulting 

Center

43 Đường 17, khu phố 3, 
phường Hiệp Bình Chánh, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh

07/08/2020

Ngày Ông Vũ Hải Ngọc là Người đại diện 
theo ủy quyền của PECC2 tại TB2/

The day Mr. Vu Hai Ngoc became the 
representative of PECC2's capital at TB2

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty/
Authorized representative of the Company

11 Ông/Mr.  Ninh Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng Quản lý vốn 
thuộc Ban Đầu tư/

Deputy Head of Capital 
Management Department under 

the Investment Board

524/27/11 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 4, quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh

03/10/2020

Ngày Ông Ninh Quốc Hùng là Người đại 
diện theo ủy quyền của PECC2 tại 

TVBE/The day Mr. Ninh Quoc Hung 
became the representative of PECC2's 

capital at TVBE

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty/
Authorized representative of the Company

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/ LIST OF RELATED PARTIES OF THE COMPANY
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Kỳ báo cáo/ Reporting Period: 31/12/2023

Stt/ 
No.

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name of organization/individual

Mối quan hệ liên quan với Công ty 
Relationship with the Company 

Số giấy NSH
No.

Ngày cấp
Date of issue

Nơi cấp
Place of issue

Địa chỉ liên hệ
Contact Address

Thời điểm giao 
dịch với công ty 

Time of 
transactions 

with the 
Company

Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban hành) 
Resolution No. 

or Decision No. approved by 
General Meeting of 

Shareholders/ Board of 
Directors (if any, specifying 

date of issue)

Nội dung giao dịch (*)
Description of transaction

Giá trị giao dịch 
(đồng)

Transaction value
(VND)

Ghi chú
Note

1
Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ 
(SSC)/ Son My Renewable Energy Joint Stock 
Company

CT HĐQT là CT HĐQT, TGĐ là TV 
HĐQT tại SSC/

The chairman is the chairman of the 
BOD and the general director is a 

member of the BOD at SSC
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/

PECC2 owns over 10% shares in SSC

3401158688 17/04/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

7,217,682,888

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

72,552,809,793

Doanh thu hoạt động tài 
chính/ Revenue from 

financial activities
9,094,037,908

25/12/2023
Mua hàng hóa, dịch vụ

Bought goods and services
8,560,094,000

3
Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 
(TBC2)/Thac Ba 2 Investment Hydropower 
Joint Stock Company

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại 
TBC2/

PECC2 owns over 10% shares in TBC2
5200899087 22/04/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái

Tổ dân phố số 1, Thị Trấn Thác 
Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

15,632,836,205

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

246,728,029,029

09/10/2023
01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

23/06/2023
Góp vốn/

Contributed Capital
4,122,400,000

5
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà 
Vinh (TVBE)/Tra Vinh Bioenergy Joint Stock 
Company

PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại TVBE/
PECC2 owns over 10% shares in TVBE

2100677342 10/10/2022 Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh
Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, 
Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Việt 
Nam

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

4,593,095,238

6
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/
Vietnam Electricity

Cổ đông lớn/Major shareholder 0100100079
Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/12/2023
Trả cổ tức/

Paid dividends
         34,659,056,000 

PHỤ LỤC 2: Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major 
shareholders, internal persons and affiliated persons

2
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà 

Mau (CMC)/ Ca Mau Renewable Energy 
Joint Stock Company

CT HĐQT là CT HĐQT tại CMC/
The chairman is the chairman at CMC

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/
PECC2 owns over 10% shares in CMC

2001294821 28/06/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau
Số 155 Đường Nguyễn Tất Thành, 
Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, 

Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang
Khu vực Bình Thạnh B, Phường 
Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, 

Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
4

Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu 
Giang (HBE)/Hau Giang Bioenergy Joint 

Stock Company

PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại HBE/
PECC2 owns over 10% shares in HBE

6300345831 28/06/2021

Trang 1/ 1



Kỳ báo cáo/ Reporting Period: 31/12/2023

Stt/ 
No.

Mã CK/ 
Stock 
symbol

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name

Số tài khoản 
giao dịch (nếu 
có)/ Trading 

account (If any)

Chức vụ tại Công ty (Nếu 
có)/Position at company (If 

any)

Mối quan hệ đối với 
người nội bộ/ 

Relationship with 
insider

Loại hình Giấy 
NSH/ Owner's 

ID type

Số giấy NSH/ 
Owner's ID No.

Ngày cấp/ 
Date of issue

Nơi cấp/ 
Place of issue

Địa chỉ liên hệ/ Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ/ 
Number of 

shares owned at 
the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ/ 
Percentage of 

share ownership 
at the end of the 

period

Ghi chú/
Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 TV2 Nguyễn Chơn Hùng 005C717079
Chủ tịch HĐQT/

Chairman
CCCD 145,795 0.22%

1.01 TV2 Nguyễn Chơn Túy Bố/Father CMND

1.02 TV2 Trần Thị Hồng Mẹ/Mother CMND

1.03 TV2 Trần Thị Lam Phương 006C086627 Chuyên viên/Executive Vợ/Spouse CCCD 546,648 0.81%

1.04 TV2 Nguyễn Triệu Hải Con/Child CCCD

1.05 TV2 Nguyễn Phương Vy Con/Child ĐDCN Còn nhỏ

1.06 TV2 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Chị gái/Sister CMND

1.07 TV2 Nguyễn Chơn Dũng Em trai/Brother CCCD

1.08 TV2 Lê Thị Đoan Trang Em dâu/Sister in law CCCD

1.09 TV2 Nguyễn Thị Thư Em gái/Sister CCCD

1.10 TV2 Đoàn Thân Em rể/Brother in law Đã mất

1.11 TV2 Nguyễn Thị Minh Em gái/Sister CCCD

1.12 TV2 Phan Văn Thới Em rể/Brother in law CCCD

1.13 TV2 Nguyễn Chơn Cảm Em trai/Brother CCCD

1.14 TV2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Em dâu/Sister in law CCCD

1.15 TV2 Nguyễn Thị Hồng Nhạn Em gái/Sister CCCD

1.16 TV2 Võ Văn Thành Em rể/Brother in law CCCD

1.17 TV2 Hoàng Công Hầu Anh rể/Brother in law CMND

1.18 TV2 Trần Tấn Lộc Ba vợ/Father in law CMND

1.19 TV2 Huỳnh Thị Lài Mẹ vợ/Mother in law CMND

1.20 TV2 Trần Thị Lam Tuyền Chị vợ/Sister in law CCCD

1.21 TV2 Nguyễn Minh Phú Anh rể/Brother in law CCCD

1.22 TV2 Trần Thị Lam Quyên Em vợ/Sister in law CMND

1.23 TV2 Lều Vũ Hồng Nam Em rể/Brother in law CCCD

1.24 TV2
Công ty Cổ phần Năng lượng 
tái tạo Sơn Mỹ

Ông Nguyễn Chơn Hùng 
làm CT HĐQT/ Mr. 

Nguyen Chon Hung is 
Chairman

ĐKKD 3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

1.25 TV2
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng 
lượng tái tạo Cà Mau

Ông Nguyễn Chơn Hùng 
làm CT HĐQT/ Mr. 

Nguyen Chon Hung is 
Chairman

ĐKKD 2001294821 28/06/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau
Số 155 Đường Nguyễn Tất 
Thành, Khóm 1, Phường 8, TP. 
Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

2 TV2 Võ Văn Bình 020C101688

Thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc/ Executive 

members of BOD, General 
Director

CCCD 28,882 0.04%

2.01 TV2 Hồ Thị Tĩnh Mẹ/Mother CMND

2.02 TV2 Võ Văn Thanh Anh/Brother CCCD

2.03 TV2 Võ Văn Phương Em trai/Brother CCCD

2.04 TV2 Võ Văn Hải Em trai/Brother CMND

2.05 TV2 Võ Văn Thiện Em trai/Brother CCCD

2.06 TV2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Vợ/Spouse CMND

2.07 TV2 Võ Duy Anh Con/Child

2.08 TV2 Võ Nguyễn Quỳnh Anh Con/Child Còn nhỏ

2.09 TV2 Phạm Thị Trâm Chị dâu/Sister in law CCCD

2.10 TV2 Lê Mộng Thuỳ Em dâu/Sister in law CMND

2.11 TV2 Nguyễn Thị Kiều Oanh Em dâu/Sister in law CMND

2.12 TV2 Trịnh Nguyễn Thanh Linh Em dâu/Sister in law CCCD

2.13 TV2 Nguyễn Duy Xưởng Bố vợ/Father in law CCCD

2.14 TV2 Nguyễn Thị The Mẹ vợ/Mother in law CCCD

2.15 TV2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Em vợ/Sister in law CCCD

2.16 TV2
Công ty Cổ phần Năng lượng 
tái tạo Sơn Mỹ

Ông Võ Văn Bình làm 
TV HĐQT/ Mr. Vo Van 
Binh is member of Board 

of Directors

ĐKKD 3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Trang 1/ 4



Stt/ 
No.

Mã CK/ 
Stock 
symbol

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name

Số tài khoản 
giao dịch (nếu 
có)/ Trading 

account (If any)

Chức vụ tại Công ty (Nếu 
có)/Position at company (If 

any)

Mối quan hệ đối với 
người nội bộ/ 

Relationship with 
insider

Loại hình Giấy 
NSH/ Owner's 

ID type

Số giấy NSH/ 
Owner's ID No.

Ngày cấp/ 
Date of issue

Nơi cấp/ 
Place of issue

Địa chỉ liên hệ/ Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ/ 
Number of 

shares owned at 
the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ/ 
Percentage of 

share ownership 
at the end of the 

period

Ghi chú/
Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 TV2 Phạm Liên Hải
020C101679 -
006C085679

Thành viên HĐQT, Phó 
Tổng Giám đốc/ Executive 
members of BOD, Deputy 

General Director

CCCD  243,239 0.36%

3.01 TV2 Phạm Văn Tề Bố/Father CCCD

3.02 TV2 Nguyễn Thị Hiên Mẹ/Mother CCCD

3.03 TV2 Lương Ngọc Bùi Chồng/Husband CCCD

3.04 TV2 Lương Minh Khôi Con/Child CCCD

3.05 TV2 Lương Khánh Lâm Con/Child CCCD

3.06 TV2 Phạm Hải Linh 1382488 Em trai/Brother CCCD

3.07 TV2 Huỳnh Thị Diễm Thư Em dâu/Sister in law CCCD

3.08 TV2 Phạm Thu Hằng Em gái/Sister Quốc tịch Mỹ

3.09 TV2 Nguyễn Duy Quốc Em rể/Brother in law Quốc tịch Mỹ

3.10 TV2 Lương Văn Ngọt Bố chồng/Father in law CCCD

3.11 TV2 Huỳnh Thị Nhẫn Mẹ chồng/Mother in law CMND

4 TV2 Nguyễn Mạnh Phát 058C618872
Thành viên HĐQT không 
điều hành/ Non-executive 

Member of BOD
CCCD 16,367 0.02%

4.01 TV2 Nguyễn Hà My Con/Child Còn nhỏ

4.02 TV2 Nguyễn Nguyên Dương Con/Child Còn nhỏ

4.03 TV2 Phạm Nguyên Khang Con nuôi/Adopted child Còn nhỏ

4.04 TV2 Nguyễn Mạnh Kế Bố/Father CCCD

4.05 TV2 Đinh Thị Dung Mẹ/Mother CCCD

4.06 TV2 Nguyễn Mạnh Thắng Anh ruột/Brother CCCD

4.07 TV2 Hoàng Thị Thu Chị dâu/Sister in law CCCD

4.08 TV2 Nguyễn Thị Nga Chị ruột/Sister CCCD

4.09 TV2 Jan Peter Valter Stromler Anh rể/Brother in law Passport

4.10 TV2 Nguyễn Mạnh Thế Anh ruột/Brother CCCD

4.11 TV2 Nguyễn Mạnh Tấn Anh ruột/Brother CCCD

4.12 TV2 Phạm Hồng Nhung Chị dâu/Sister in law CCCD

4.13 TV2 Nguyễn Thị Hằng Chị ruột/Sister CCCD

4.14 TV2 Nguyễn Thị Thơm Chị ruột/Sister CCCD

5 TV2 Đinh Quang Tri
Thành viên HĐQT độc 

lập/Independent Member 
of BOD

CCCD

5.01 TV2 Đinh Quang Luận Bố/Father CCCD Đã mất

5.02 TV2 Nguyễn Thị Sen Mẹ/Mother CCCD

5.03 TV2 Đinh Văn Thi Em trai/Brother CCCD

5.04 TV2 Lê Thị Bình Vợ/Spouse CCCD

5.05 TV2 Đinh Quang Minh Con/Child CCCD

5.06 TV2 Đinh Quang Cường Con/Child CCCD

5.07 TV2 Nguyễn Hà Vân Con dâu/Daughter in law CCCD

5.08 TV2 Nguyễn Thu Hiền Con dâu/Daughter in law CCCD

5.09 TV2 Đinh Thị Nụ Em gái/Sister Hộ chiếu

5.10 TV2 Đinh Quang Vinh Con/Child CCCD

6 TV2 Nguyễn Hải Phú 020C104197
Phó Tổng Giám đốc/ 

Deputy General Director
CCCD 40,510 0.06%

6.01 TV2 Phạm Thị Quỳnh Chi Vợ/Spouse CCCD

6.02 TV2 Nguyễn Hải Hoàng Đức Con/Child CCCD

6.03 TV2 Nguyễn Hải Hoàng Trung Con/Child CCCD

6.04 TV2 Nguyễn Hải Sơn Anh trai/Brother CMND

6.05 TV2 Nguyễn Hải Phong Anh trai/Brother CCCD

6.06 TV2 Nguyễn Thị Thúy Diễm Chị ruột/Sister CMND

6.07 TV2 Lê Bá Sơn Anh rể/Brother in law CMND

6.08 TV2 Trần Thị Ngọc Lan Chị dâu/Sister in law CMND
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6.09 TV2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chị dâu/Sister in law CMND

6.10 TV2 Nguyễn Thị Nguyệt Mẹ vợ/Mother in law CMND

7 TV2 Nguyễn Trọng Nam 020C105010
Phó Tổng Giám đốc/ 

Deputy General Director
CCCD 49,211 0.07%

7.01 TV2 Huỳnh Thị Hiền Mẹ/Mother CMND Đã mất

7.02 TV2 Cao Thị Đẹp Mẹ vợ/Mother in law CMND

7.03 TV2 Nguyễn Kim Dung Vợ/Spouse CCCD

7.04 TV2 Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc Con/Child Còn nhỏ

7.05 TV2 Nguyễn Khoa Diệu Ngọc Con/Child CCCD

7.06 TV2 Hoàng Tuấn Anh Con rể/Son in law CCCD

8 TV2 Nguyễn Hồng Khanh 018C600261
Trưởng Ban kiểm soát/ 

Head of Board of 
Supervisors

CCCD 10,000 0.01%

8.01 TV2 Nguyễn Văn Hoàng Bố/Father CCCD

8.02 TV2 Đào Thị Thi 007C001149 Mẹ/Mother CCCD

8.03 TV2 Nguyễn Hồng Vân Em gái/Sister CCCD

8.04 TV2 Lý Đình Mai Em rể/Brother in law CCCD

8.05 TV2 Nguyễn Việt Ngữ Em trai/Brother CCCD

8.06 TV2 Đỗ Việt Hà Em dâu/Sister in law CCCD

8.07 TV2 Nguyễn Thu Quỳnh Em gái/Sister CCCD

8.08 TV2 Nguyễn Văn Tân Em rể/Brother in law CCCD

8.09 TV2 Phạm Việt Khánh Chồng/Husband CCCD

8.10 TV2 Phạm Việt Mỹ Con/Child CCCD

8.11 TV2 Phạm Đức Minh Con/Child CCCD

9 TV2 Trần Thị Việt Hà
Thành viên Ban kiểm soát/ 

Member of Board of 
Supervisors

CCCD

9.01 TV2 Trần Văn Được Bố/Father CCCD

9.02 TV2 Đỗ Thị Khoát Mẹ/Mother CCCD

9.03 TV2 Trần Quang Hiển Bố chồng/Father in law CCCD

9.04 TV2 Nguyễn Thị Hướng Mẹ chồng/Mother in law CCCD

9.05 TV2 Trần Quang Huy Chồng/Husband CCCD

9.06 TV2 Trần Tuấn Việt Anh ruột/Brother CCCD

9.07 TV2 Trần Diệu Thúy Chị dâu/Sister in law CCCD

9.08 TV2 Trần Thị Minh Đức Chị ruột/Sister CCCD

9.09 TV2 Trần Nam Trung Anh rể/Brother in law CCCD 50 0.00%

9.10 TV2 Trần Quang Thanh Con/Child Còn nhỏ

9.11 TV2 Trần Quang Minh Con/Child Còn nhỏ

10 TV2 Phạm Thị Lan Anh 011C386599
Thành viên Ban kiểm soát/ 

Member of Board of 
Supervisors

CCCD 5,088 0.01%

10.01 TV2 Phạm Thanh Quang Bố/Father CCCD

10.02 TV2 Trần Thị Đoan Nghiêm Mẹ/Mother CCCD

10.03 TV2 Văn Ngọc Thạch Chồng/Husband CCCD

10.04 TV2 Văn Ngọc Thành Con/Child CCCD

10.05 TV2 Văn Ngọc Đạt Con/Child CCCD

10.06 TV2 Đoàn Hồng Quang Em rể/Brother in law CCCD 7,000 0.01%

10.07 TV2 Phạm Thị Liên Phương Em gái/Sister CCCD

10.08 TV2 Phạm Quang Vinh Em trai/Brother CCCD

10.09 TV2 Lê Thị Anh Đào Em dâu/Sister in law CCCD

11 TV2 Bùi Thị Ngọc Lý 006C060995
Kế toán trưởng/

Chief Accountant
CCCD 25,345 0.04%

11.01 TV2 Nguyễn Thị Xuân Nghị Mẹ/Mother CCCD

11.02 TV2 Bùi Ngọc Nam Em trai/Brother CCCD

12 TV2 Huỳnh Văn Quang 009C040488
Thư ký công ty/

Company secretary
CCCD 9,871 0.01%

12.01 TV2 Huỳnh Văn Khánh Bố/Father CCCD

12.02 TV2 Nguyễn Thị Thật Mẹ/Mother CCCD
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12.03 TV2 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền Vợ/Spouse CCCD

12.04 TV2 Huỳnh Ngọc Linh Đan Con/Child ĐDCN Còn nhỏ

12.05 TV2 Huỳnh Quang Anh Con/Child ĐDCN Còn nhỏ

12.06 TV2 Huỳnh Quang Thành Con/Child ĐDCN Còn nhỏ

12.07 TV2 Huỳnh Văn Quân Anh/Brother CCCD

12.08 TV2 Huỳnh Văn Quy Em/Brother CCCD

12.09 TV2 Huỳnh Thị Thúy Liễu Em/Sister CCCD

12.10 TV2 Huỳnh Văn Đức Em/Brother CCCD

12.11 TV2 Bùi Minh Thanh Em rể/Brother in law CCCD

12.12 TV2 Nguyễn Thị Bé Thảo Chị dâu/Sister in law CCCD

12.13 TV2 Hà Mộng Dung Em dâu/Sister in law CCCD

12.14 TV2 Trần Văn Xuân Bố vợ/Father in law CCCD

12.15 TV2 Nguyễn Thị Hạnh Mẹ vợ/Mother in law CCCD

13 TV2
Công đoàn Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Điện 2

Công đoàn Công ty/ 
Union Corporation

QĐTL 178/CĐ-CĐĐVN 16/11/2007 748,001 1.11%
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